
STT MÃ  HÀ NG
ĐỘ RỘNG

(MM)

ĐỘ DÀY

(MM)

ĐƠN GIÁ

( gồm VAT)
ĐVT

HÌNH

MINH HOẠ

1
3012 ( đóng bao 1kg)

nhám trắng
3 0.12         143,000

kg/

2300m

2
4012 ( đóng bao 1kg)

nhám trắng
4 0.12         143,000

kg/

1700m

3
5012 ( đóng bao 1kg)

nhám trắng
5 0.12         143,000

kg/

1300m

4
6012 ( đóng bao 1kg)

nhám trắng
6 0.12         143,000

kg/

1200m

5
6008 ( đóng bao 1kg)

nhám trắng
6 0.08         143,000

kg/

1800m

6
6012 ( đóng bao 1kg)

đen
6 0.12         165,000

kg/

1200m

7 6012 (đóng cuộn)

nhám trắng
6 0.12         165,000

cuộn/kg/

1200m

8 6012 B2 ( taiwan) ( đóng bao 

1kg) nhám trắng
6 0.12         220,000

kg/

1200m

9
6030 (đóng cuộn 1kg )

trắng trong

6 0.3         181,500
cuộn/kg/

450m

10
Dây áo lót TPU 10 X 0.3mm 

trong ( đóng cuộn)

6 0.3         220,000
cuộn/kg/

250m

1
0509

Hàng cao cấp
5 0.09                187 YARD

2
0512

Hàng cao cấp
5 0.12                253 YARD

3
0608

Hàng cao cấp
6 0.08                165 YARD

BẢNG GIÁ DÂY CHỐNG GIÃN TPU - XƢƠNG NHỰA
( Áp dụng từ ngày 25-09-2017 )

 Dây chống giãn TPU Việt Nam ( SX ) theo công nghệ Hàn Quốc

 Dây chống giãn TPU Trung Quốc - Đài Loan

CTY TNHH DV - TM VÀ SẢN XUẤT LẠC HƯNG 
Tel: 3811.0807-3811.0466        Hot line: 0989.785.396                 

E-mail: lachungkhl@vnn.vn    Skype: lachung386vn           
Website: www.lachungvn.com 

 



STT MÃ  HÀ NG
ĐỘ RỘNG

(MM)

ĐỘ DÀY

(MM)

ĐƠN GIÁ

( gồm VAT)
ĐVT

HÌNH

MINH HOẠ

4
0608

Hàng thường
6 0.08                121 YARD

5
0610

Hàng cao cấp
6 0.1                231 YARD

6
0612

Hàng cao cấp
6 0.12                308 YARD

7
0621

Hàng cao cấp
6 0.21                539 YARD

1
Xương nhựa trơn 5x1.5mm

( dạng cuộn)

5 1.5         187,000
kg/

160m

2
Xương nhựa trơn 5x1.5mm

( dạng cây) dài 150mm

5 1.5                385

1

Dây cước thun 0.8mm/1mm

            3,300 cuộn

 Xƣơng nhựa trơn

 Dây cƣớc thun xỏ trang sức



0989.785.396                 




